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	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (BoA)

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VICAS)

	
	CHECKLIST GLOBALG.A.P.



	Khách hàng đăng ký
	Xem xét tài liệu
	Đánh giá onsite

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Chuyên gia:
	Chuyên gia: 

	Ngày:
	Ngày:
	Ngày: 


	Tổ chức chứng nhận/ Name of CB
	

	Mã số công nhận/ Accreditation number
	

	Tiêu chí công nhận/ Accreditation criteria
	Level 3 (main scope): Chứng nhận sản phẩm (ISO/IEC 17065: 2012)

Level 4 (sub-scope): GLOBALG.A.P. General Regulations. Part I – General requirements (English version 5.2); 


Bảng1 : ISO/IEC 17065
	Yêu cầu/ Requirements

	Phần trả lời của CB và nhận xét của BoA/ CB’s answers and BoA’s comments 
	Ghi chú

Note

	4.
	Yêu cầu chung
	
	

	4.1
	Các yêu cầu pháp lý và hợp đồng
	
	

	4.1.1
	Trách nhiệm pháp lý
Ghi rõ đăng ký kinh doanh, hoặc quyết định thành lập.

Ghi rõ các văn bản đăng ký chứng nhận hợp chuẩn, các văn bản chỉ định chứng nhận hợp quy
	
	

	4.1.2
	Thỏa thuận chứng nhận
Thỏa thuận chứng nhận với khách hàng thông qua hình thức nào?

Trong đó có đề cập đến trách nhiệm của khách hàng như liệt kê ở mục 4.1.2.2 của ISO/IEC 17065 hay không?
	
	

	4.1.3
	Sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận và dấu phù hợp
Nêu rõ quy định về sử dụng giấy phép, chứng chỉ và dấu chứng nhận.
	
	

	4.2    
	Quản lý tính khách quan
Quản lý tính khách quan như liệt kê ở mục 4.2 được đề cập ở đau trong hệ thống?
	
	

	4.3    
	Trách nhiệm pháp lý và tài chính
CB có biện pháp gì (ví dụ: Mua bảo hiểm; Lập quỹ rủi ro) để đảm bảo thực hiện trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoạt động chứng nhận?

CB có báo cáo đánh giá tình hình tài chính hay không?
	
	

	4.4   
	Điều kiện không phân biệt đối xử
Chính sách về việc không phân biệt đối xử như yêu cầu ở mục 4.4 ISO/IEC 17065 được thể hiện ở đâu trong hệ thống
	
	

	4.5   
	Tính bảo mật
Chính sách liên quan đến bảo mật thông tin được đề cập ở đâu trong hệ thống?

Có biện pháp gì để bảo mật thông tin.
	
	

	4.6
	Công bố thông tin
Công bố thông tin bằng cách nào. Nếu có website đề nghị nêu rõ địa chỉ.
	
	

	5
	Yêu cầu về cơ cấu
	
	

	5.1   
	Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo cao nhất

Cơ cấu tổ chức được nêu ở đâu trong hệ thống?

Trách nhiệm quyền hạn của các bộ phận được nêu ở đâu?

Trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí công việc được nêu ở đâu?
	
	

	5.2   
	Cơ chế đảm bảo tính khách quan
Nêu thông tin về các ủy ban hoặc hội đồng để đảm bảo tính khách quan.

Nêu rõ các thành phần của hội đồng.

Nêu quy chế, điều lệ hoạt động của các ủy ban hoặc hội đồng này.

Nêu thông tin về hoạt động của hội đồng. Hội đồng đã tiến hành họp khi nào.
	
	

	6
	Yêu cầu về nguồn lực
	
	

	6.1
	Nhân sự của tổ chức chứng nhận

Nêu rõ số lượng người tham gia vào hoạt động chứng nhận, bao gồm: Lãnh đạo của tổ chức chứng nhận; Người xem xét hợp đồng; Chuyên gia đánh giá (cả nội bộ và bên ngoài); Chuyên gia kỹ thuật (cả nội bộ và bên ngoài); Người thẩm xét hồ sơ.

Nêu rõ quy trình quản lý năng lực chuyên gia, bao gồm: Xác định tiêu chí năng lực; Đào tạo; Đánh giá năng lực; Giám sát năng lực.

Hồ sơ năng lực gồm những gì? được quản lý như thế nào?

Nêu rõ loại hợp động hoặc các văn bản thỏa thuận được ký với các cá nhân tham gia vào quá trình chứng nhận.
	
	

	6.2  
	Nguồn lực cho việc đánh giá
	
	

	6.2.1   
	Nguồn lực bên trong

Nêu rõ năng lực PTN nội bộ (nếu có).
	
	

	6.2.2  
	Nguồn lực bên ngoài (thuê ngoài) 

Nêu rõ quy đinh về quản lý năng lực PTN bên ngoài (nếu có).

CB phải có thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với tổ chức thuê ngoài.
	
	

	7
	Yêu cầu về quá trình
	
	

	7.1   
	Khái quát
	
	

	7.2   
	Đăng ký

Khách hàng đăng ký chứng nhận bằng cách nào?

Nêu rõ mẫu đơn đăng ký.
	
	

	7.3    
	Xem xét đăng ký

Nêu rõ Biểu mẫu xem xét đăng ký chứng nhận
	
	

	7.4   
	Đánh giá

Nêu rõ thủ tục đánh giá, các BM kèm theo.
	
	

	7.5   
	Thẩm xét

Phải phân công ít nhất 1 người thẩm xét. Người thẩm xét phải độc lập với quá trình đánh giá chứng nhận.

Nội dung thẩm xét phải được lập thành văn bản.
	
	

	7.6
	Quyết định chứng nhận

Phải phân công ít nhất 1 người ra quyết định chứng nhận. Người ra quyết định chứng nhận phải độc lập với quá trình đánh giá chứng nhận.

Ghi chú: Quyết định chứng nhận và thẩm xét có thể thực hiện bởi cùng 1 người.
	
	

	7.7  
	Tài liệu chứng nhận 

Nêu rõ tài liệu chứng nhận, ví dụ: Chứng chỉ; Quyết định; Phụ lục; Thỏa thuận sử dụng dấu.
	
	

	7.8  
	Danh mục sản phẩm được chứng nhận

Có lập danh mục các sản phẩm được chứng nhận hay không?

Danh mục này được công bố công khai bằng cách nào?
	
	

	7.9
	Giám sát

Nêu rõ thủ tục và các BM dùng trong giám sát.
	
	

	7.10
	Những thay đổi ảnh hưởng đến chứng nhận

Khi những yêu cầu chứng nhận thay đổi, CB thông báo cho khách hàng bằng cách nào?

Nội dung này được quy định ở đâu trong hệ thống?
	
	

	7.11
	Chấm dứt, thu hẹp, đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận

Nội dung này được quy định ở đâu trong hệ thống?
	
	

	7.12
	Hồ sơ

Nêu rõ thủ tục quản lý hồ sơ chứng nhận.

Hồ sơ chứng nhận phải được lưu tối thiểu trong chu kỳ hiện tại và 1 chu kỳ trước đó.
	
	

	7.13
	Khiếu nại và kháng nghị

Nêu rõ thủ tục xử lý khiếu nại và kháng nghị.
	
	

	8
	Yêu cầu đối với hệ thống quản lý
	
	

	8.2   
	Tài liệu chung về hệ thống quản lý 
	
	

	8.2.1  
	Chính sách và mục tiêu 
	
	

	8.2.2  
	Cam kết của lãnh đạo đối với việc xây dựng và áp dụng hệ thống 
	
	

	8.2.3  
	Đại diện lãnh đạo
	
	

	8.2.4  
	Mọi tài liệu, quá trình, hệ thống, hồ sơ, v.v… liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được nêu, viện dẫn, hoặc kết nối với tài liệu của hệ thống quản lý.
	
	

	8.2.5  
	Mọi nhân sự tham gia vào hoạt động chứng nhận phải được tiếp cận với các phần của tài liệu hệ thống quản lý và thông tin liên quan áp dụng đối với trách nhiệm của họ.
	
	

	8.3  
	Kiểm soát tài liệu (Lựa chọn A)
	
	

	8.4  
	Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)
	
	

	8.5   
	Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)
	
	

	8.6  
	Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)
	
	

	8.7  

8.8
	Hành động khắc phục; Hành động phòng ngừa (Lựa chọn A)
	
	


Bảng 2: GLOBALG.A.P. General Regulations. Part I – General requirements (English version 5.2)
	Yêu cầu/ Requirements
	Trả lời của CB và nhận xét của BoA/ 

CB’s answers and BoA’s comments
	Ghi chú/

Note

	
	Part 1 - Yêu cầu chung
	
	

	3
	Lựa chọn chứng nhận
	
	

	
	Option 1: Individual certification 

· Single site

· Multisite: With, without QMS

Option 2: Group certification (QMS required)
	
	

	4
	Quá trình đăng ký
	
	

	4.1
	Tổ chức chứng nhận
	
	

	4.3
	Đăng ký chứng nhận và phạm vi chứng nhận
	
	

	5
	Quá trình đánh giá
	
	

	6
	Quá trình chứng nhận
	
	

	6.2
	Yêu cầu đối với việc đạt được và duy trì Chứng nhận GlobalG.A.P
	
	

	6.3
	Quyết định chứng nhận
	
	

	6.4
	Quy định về xử phạt
	
	

	6.5
	Thông báo và khiếu nại
	
	

	6.7
	Chứng chỉ GlobalG.A.P. và chu kỳ chứng nhận
	
	

	Annex I.1
	Quy định về việc sử dụng dấu và logo GLOBALG.A.P., EurepGAP
	
	

	Annex I.2
	Quy định về dữ liệu đăng ký GLOBALG.A.P.
	
	

	
	Part 3 – Tổ chức chứng nhận và các quy định về công nhận
	
	

	2.3
	AB requirements
	
	

	a
	The Accreditation Body to which the CB applies shall be a signatory of the IAF Multilateral
	
	

	b
	The accreditation document issued by the AB to the CB shall clearly state:

(i) sub-scope(s) and/or 
(ii) normative documents 
(iii) Option 1 
(iv) Territorial limitations 
	
	

	3.2
	Đào tạo và phê duyệt nhân viên
	
	

	a. 
	Scheme manager
	
	

	b. 
	CGĐG phải có năng lực cho từng subscope
	
	

	c. 
	In-house trainer
	
	

	d. 
	QMS auditors
	
	

	e. 
	GlobalGAP online test
	
	

	f. 
	Đánh giá chứng kiến ít nhất 1 lần trong 4 năm
	
	

	g. 
	CB phải kiểm tra, lưu hồ sơ và giám sát năng lực của CGĐG
	
	

	h. 
	CB phải có hệ thống để đào tạo cập nhật kiến thức cho chuyên gia
	
	

	i. 
	Public trainer
	
	

	
	Nhân sự khác tham gia quá trình chứng nhận
	
	

	4
	Việc đăng ký của nhà sản xuất và chấp thuận
	
	

	5
	Quá trình đánh giá
	
	

	6
	Quá trình cấp chứng nhận
	
	

	Phụ lục III.1
	Phê duyệt GlobalG.A.P. Inspector/ auditor
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